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Câu 1 : Mắt chỉ là một bộ phận của cơ quan phân tích thị giá. Theo em, cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào? Nêu chức năng tương ứng của các bộ phận đó. (2.0 điểm)
Câu 2 : “…Insulin chiết xuất từ bò có thể dùng trị bệnh tiểu đường ở người…” là dẫn chứng cho tính chất quan trọng từ sản phẩm của tuyến nội tiết. Hãy cho biết sản phẩm tiết ra của tuyến nội tiết gọi là gì và  cho biết các tính chất của nó. (2.0 điểm)
Câu 3: Sự tạo thành nước tiểu trong cơ thể là một quá trình rất phức tạp và đặc trưng ở thận. Em trình bày quá trình tạo thành nước tiểu. (2.0 điểm)
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..............

Câu 4: Đại não của người có điểm giống nhưng cũng thể hiện sự tiến hóa so với đại não của động vật lớp thú. Thông qua kiến thức về sự phân vùng chức năng của của vỏ đại não, em hãy nêu những dẫn chứng chứng minh điều này. (2.0 điểm)  
Câu 5: (2.0 điểm) Em hãy đọc đoạn kiến thức sau và trả lời câu hỏi :

Iôt là một trong hai thành phần tạo nên tiroxin. Thiếu iot dẫn đến thiếu tiroxin. Thiếu tiroxin làm giảm quá trình chuyển hóa  và giảm sinh nhiệt ở tế bào nên động vật và người chịu lạnh kém. Thiếu tiroxin còn làm giảm quá trình phân chia và lớn lên của tế bào, hậu quả là trẻ em và động vật non chậm lớn hoặc ngừng lớn, não ít nếp nhăn, số lượng tế bào não giảm, dẫn đế trí tuệ thấp.
1- Tiroxin do tuyến nội tiết nào tiết ra? Vị trí của tuyến trên cơ thể.
2-Vì sao nói “ Mẹ mang thai nếu thiếu iot sẽ sinh ra con bị đần độn và kém phát triển?”
3-Em hãy nêu một số biện pháp cung cấp  iot  cho cơ thể.
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Câu 1:  Mắt chỉ là một bộ phận của cơ quan phân tích thị giác. Theo em, cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào? Hãy nêu chức năng tương ứng của các bộ phận đó.
( 2.0 điểm)
Cơ quan phân tích thị giác gồm 3 bộ phận :

-Các tế bào thụ cảm thị giác : Tế bào nón tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc, tế bào que tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu giúp nhìn rõ về đêm. ( 1.0 điểm)
-Dây thần kinh thị giác ( dây số II) truyền thông tin thị giác về vùng thị giác. ( 0.5 điểm)
-Vùng thị giác ( ở thùy chẩm) :  phân tích cho ta nhận biết về hình dạng, độ lớn và màu sắc của vật ( 0.5 điểm)
Câu 2 : “…Insulin chiết xuất từ bò hoặc từ ngựa có thể dùng trị bệnh tiểu đường ở người…” là dẫn chứng cho tính chất quan trọng từ sản phẩm của tuyến nội tiết. Em hãy cho biết sản phẩm tiết ra của tuyến nội tiết gọi là gì và  cho biết các tính chất của nó.(2.0 điểm)
-Hoocmôn là sản phẩm tiết ra của tuyến nội tiết

-Tính chất của hoocmôn : Có 3 tính chất:

· Hoocmôn có tính đặc hiệu

· Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao

· Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài


Câu 3: Sự tạo thành nước tiểu trong cơ thể là một quá trình rất phức tạp và đặc trưng chỉ có ở thận. Em trình bày quá trình tạo thành nước tiểu. ( 2.0 điểm)
Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở đơn vị chức năng của thận gồm 3 quá trình :

· Quá trình lọc máu ở cầu thận tạo thành nước tiểu đầu,

· Quá trình hấp thụ lại ở ống thận, nước và các chất cần thiết được hấp thụ lại

· Quá trình bài tiết tiếp ở ống thận,các chất thừa và chất độc được bài tiết  tạo thành nước tiểu chính thức
Câu 4:(2.0 điểm) .
Giống nhau :
· Võ đại não là trung khu điều khiển các PXCĐK.(0.5 điểm)  
· Người và động vật đều có các vùng chức năng như : vùng cảm giác, vùng vận động, vùng thị giác, vùng thính giác ….(0.75 điểm)  
Khác nhau :  Riêng ở người có thêm vùng vận động ngôn ngữ (nói,viết), vùng hiểu tiếng nói và vùng hiểu chữ viết.(0.75 điểm)  
 Câu 5:  (2.0 điểm)

1- Tuyến giáp, trước sụn giáp của thanh quản. (0.5 điểm)
2-Vì Iot tạo thành tiroxin, thiếu tiroxin làm giảm  quá trình phân chia và lớn lên của tế bào …, não ít nếp nhăn, số lượng tế bào não giảm. (1.0 điểm)
3-Biện pháp cung cấp  iot  cho cơ thể : dùng muối  iot, ăn hải sản... (0.5 điểm)
( GV linh động cho điểm)  - HẾT-
